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I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm )
Câu 1: Ứng động nở hoa của cây bồ công anh là
A. ứng động sinh trưởng.			B. quang ứng động.
C. ứng động không sinh trưởng.		D. điện ứng động.
Câu 2: Cho các giai đoạn sau:
(1) Tái sinh chất nhận CO2.		(2) Cố định CO2.		(3) Khử CO2	
Thứ tự xảy ra trong pha tối của quang hợp là
A. (1)→(2) → (3).	    B. (1)→(3) → (2).	C. (3)→(2) → (1).	D. (2)→(3) → (1).
Câu 3: Đặc điểm của thực vật C4 khác với thực vật C3 và CAM. là
A. Quá trình cố định CO2 vào ban đêm.
B. Quá trình cố định CO2 lúc khí khổng đóng lại.
C. Có hai loại lục lạp.
D. Không có giai đoạn khử CO2 trong pha tối của quang hợp.
Câu 4:  Hô hấp là quá trình
A. oxy hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.
B. oxy hoá các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.
C. oxy hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời tích luỹ năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.
D. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.
Câu 5: Quan sát thí nghiệm ở hình sau (chú ý: ống nghiệm đựng nước vôi trong bị vẩn đục) và chọn kết luận đúng nhất:
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A.Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp ở hạt đang nảy mầm có sự thải ra O2.
B. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có sự thải ra CO2.
C. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp ở hạt đang nảy mầm có sự thải ra CO2.
D. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có sự tạo ra CaCO3.
Câu 6:  Xét các loài sinh vật sau:
(1) tôm     		(2) cua     			(3) châu chấu
(4) trai     		(5) giun đất     			(6) ốc
Có bao nhiêu loài không hô hấp bằng mang ?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 7: Lông hút phát triển thuận lợi trong các loại môi trường:
(1) Quá axít		(2) Ưu trương		(3) Thiếu ôxi. 		(4) Nhược trương.
Phương án đúng là
A. 1.			B. 2.			C.3.			D. 4.
Câu 8: Tế bào mạch rây của cây gồm
A. Tế bào kèm và tế bào nội bì.		B. Tế bào kèm và tế bào lông hút.
C. Ống rây và tế bào kèm.			D. Quản bào và mạch ống. 
Câu 9: Khi tế bào khí khổng mất nước thì
A. thành mỏng hết căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khổng đóng lại.
C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng đóng lại.
D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng khép lại.
Câu 10: Khái niệm tiêu hóa là
A. quá trình biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ cho cơ thể hấp thụ
B. các quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể.
C. quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng cho cơ thể.
D. quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng  trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ.
Câu 11: Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là
A. miệng  → thực quản  → diều  → dạ dày cơ  → dạ dày tuyến  → ruột  → hậu môn. 
B. miệng  → thực quản  → dạ dày tuyến  → dạ dày cơ  → diều  → ruột  → hậu môn. 
C. miệng  → thực quản  → dạ dày cơ  → dạ dày tuyến  → diều  → ruột  → hậu môn. 
D. miệng  → thực quản  → diều  → dạ dày tuyến  → dạ dày cơ  → ruột  → hậu môn. 
Câu 12: Liên quan đến hiệu quả trao đổi khí, cho các đặc điểm sau:
(1)  Bề mặt trao đổi khí rộng			
(2)  Máu không có sắc tố.          
(3)  Bề mặt mỏng, ẩm ướt    			
(4)  Bề mặt trao đổi dày và khô thoáng.                
(5)  Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch máu	
(6)  Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ khí ôxi và cacbônic
Có mấy đặc điểm sai?
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 13: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ:
A. NO2-→ NO3-→ NH4+.    			B. NO3- → NO2- → NH3.
C. NO3- → NO2- → NH4+.   	 		D. NO3- → NO2- → NH2.
Câu 14: Phương trình tổng quát của quá trình quang hợp nào sau đây đúng?
	A. 6CO2 + 12H2O →	C5 H12O5 + 6O2 + 6H2O      
	B. 6CO2 + 12H2O →	C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.
B. 12CO2 + 6H2O →	C6H12O6 + 6O2 + 6H2O.
D. 6CO2 + 12H2O →	C6H12O6 + 6O2 + 12H2O
Câu 15: Hệ số hô hấp là 
A. Tỉ số giữa số phân tử O2 thải ra và số phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.
B. Tỉ số giữa số phân tử O2 lấy vào và số phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.
C. Tỉ số giữa số phân tử CO2 lấy vào và số phân tử O2 thải ra khi hô hấp.
D. Tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.
Câu 16: Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
A. Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
B. Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
C. Vì mạch bị xơ cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
D. Vì thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt là các mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
Câu 17: Trong hệ mạch huyết áp giảm dần từ 
A. động mạch → tiểu động mạch → mao mạch → tiểu tĩnh mạch → tĩnh mạch. 
 	B. tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → động  mạch. 
C. động mạch → tiểu tĩnh mạch → mao mạch → tiểu động mạch → tĩnh mạch. 
D. mao mạch → tiểu động mạch → động mạch →  tĩnh mạch → tiểu tĩnh mạch .
Câu 18: Huyết áp thay đổi do những yếu tố nào
1. Lực co tim                           2. Nhịp tim          		3. Độ quánh của máu 
4. Khối lượng máu                  5. Số lượng hồng cầu   	6. Sự đàn hồi của mạch máu
Đáp án đúng là:
A. 2.          		B. 3.			C. 4.           		D. 5.
Câu 19: Vì sao ta có cảm giác khát nước?
A. Do áp suất thẩm thấu trong máu tăng.      	B. Do áp suất thẩm thấu trong máu giảm.
C. Vì nồng độ glucôzơ trong máu tăng.	D.Vì nồng độ glucôzơ trong máu giảm.
Câu 20: Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là
 	A. Trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết.
B. Các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu…
 	C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm.    
D. Cơ quan sinh sản.
Câu 21: Cho các phát biểu sau:
	(1). Phản xạ phức tạp là phản xạ có điều kiện, do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia,trong đó có do tế bào vỏ não.
	(2)  Có tính chất cá thể, bị mất đi nếu không được củng cố.
	(3)  Do tủy sống và hạch thần kinh.
	(4)  Do hệ thần kinh trung ương.
	(5)  Đặc trưng cho từng loài.
	(6) Giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống thay đổi.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về phản xạ không điều kiện ?
	A. 2.			B. 3.			C. 4.			D.5.
Câu 22: Hướng động là hình thức phản ứng
 	A. của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng.
 	B. của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
 	C. của một bộ phận của cây truớc tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
 	D. của cây truớc tác nhân kích thích theo nhiều hướng.
Câu 23: Hai kiểu hướng động chính là
	A. Hướng động dương ( sinh trưởng về phía có ánh sáng) và hướng động âm ( sinh trưởng về phía trọng lực)
	B.  Hướng động dương ( sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh trưởng đến nguồn kích thích).
	C. Hướng động dương ( sinh trưởng tránh đến nguồn kích thích) và hướng động âm ( sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích).
	D. Hướng động dương ( sinh trưởng về phía có ánh sáng) và hướng động âm ( sinh trưởng  hướng tới nguồn đất).
Câu 24: Trong các ứng động sau:
	(1) Hoa mười giờ nở vào buổi sáng.		(2) Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
	(3) Sự đóng mở lá của cây trinh nữ.		(4) Lá cây phượng vĩ xòe và khép lại.
	(5) Khí khổng đóng mở.
Có bao nhiêu trường hợp liên quan đến sức trương nước ?
	A. 1			B. 2.			C. 3.			D. 4.
II. TỰ LUẬN ( 4điểm )
Câu 1: (1,5đ). Hãy vẽ sơ đồ đường đi của máu trong hệ tuần hoàn nhỏ và lớn ở người qua các ý sau:
(1)	Tâm thất trái			(2) Tâm nhĩ trái			(3) Tâm thất phải
(4) Tâm nhĩ phải			(5) Động mạch chủ			(6) Tĩnh mạch phổi
(7) Đầu và chi trước			(8) Phổi				(9) Động mạch phổi
(10) Tĩnh mạch chủ trên		(11) Tĩnh mạch chủ dưới		(12) Tĩnh mạch gan
(13) Gan				(14) Tĩnh mạch cửa gan		(15) Tĩnh mạch thận		(16) Thân				(17) Tĩnh mạch đùi sau
(18) Chi sau				(19) Động mạch đùi sau.
Câu 2: (1,5đ). Phân biệt hướng động và ứng động( định nghĩa, đặc điểm, hình thức biểu hiện và vai trò )?
Câu 3: (1đ) : Huyết áp là gì? Cách phòng ngừa và chữa huyết áp?
------ HẾT ------
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II.Tự luận:
Câu 1:
7
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1
3
27
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Câu 2:
	Dấu hiệu so sánh
	Hướng động
	Ứng động

	Định nghĩa
	Tác nhân kích thích có định hướng
	Tác nhân kích thích không định hướng

	Đặc điểm
	Phản ứng chậm liên quan đến hooc môn và sự sinh trưởng của tế bào
	Phản ứng nhanh hơn liên quan đến sức trương nước và đồng hồ sinh học

	Hình thức biểu hiện
	Hướng sáng, hướng trọng lực, hướng nước, hướng hóa....
	ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.

	Vai trò đối với cây
	Giúp cây biến động có hướng của môi trường
	Là phản ứng thích nghi đa dạng của thực vật đối với biến động vô hướng của môi trường.


Câu 3: 
- Huyết áp là: áp lực của máu tác động lên thành mạch.(0,5đ)
- Cách phòng ngừa và chữa huyết áp:(0,5đ)
+ hạn chế tiếng ồn, khói bụi, chất kích thích, sử dụng thức ăn nước uống hợp lí.
+ Thăm khám bác sĩ, thuốc đặc trị, đo huyết áp thường xuyên .
+ tăng cường thể dục, sinh hoạt đúng giờ .......
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